1, So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh:
*Giống nhau:

- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân để tìm con đường giải phóng cho dân tộc.

- Đi theo hệ tư tưởng mới: khuynh hướng dân chủ tư sản.
- Được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân.
- Đều thất bại do sự hạn chế về tầm nhìn và tư tưởng.
- Hoạt động ở cả trong và ngoài nước.
*Khác nhau:

	
	Phan Bội Châu
	Phan Châu Trinh

	Nhiệm vụ
	Đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục lại chế đội phong kiến 
	Đánh đổ phong kiến, thực hiện cải cách xã hội “ Khai thông dân trí, mở mang dân quyền”

	Xu hướng
	Bạo động vũ trang
	Cải cách

	Con đường cứu nước
	"cứu nước để cứu dân"
	"cứu dân để cứu nước"

	Hoạt động tiêu biểu
	 Thành lập Duy Tân Hội, tổ chức phong trào Đông du..
	Lập Hội buôn, mở trường Đông kinh nghĩa thục..


2,Chính sách ktr thuộc địa của thực dân Pháp?
- Nông nghiệp:

     + Đẩy mạnh việc cướp ruộng đất ( đồn điền trồng lúa, chè, cà phê, cao su.

     + Nhân dân ngày càng phải chịu nhiều loại thuế ( cực khổ

- Công nghiệp:

      + Đẩy mạnh khai thác mỏ
      + Các ngành CN đời sống ra đời xây dựng một số nhà máy điện, nước, xi măng, dêt, xay xát,…
- GTVT: xây dựng hệ thống đường sắt và đường bộ hiện đại ở nước ta ( vừa phục vụ cho việc khai thác thuộc địa, vừa nhằm mục đích quân sự.
(cơ cấu kinh tế Việt Nam bước đầu thay đổi, có sự xuất hiện của mầm mống TBCN, chuyển nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quặt què và lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
3, Chuyển biến kinh tế - xã hội dưới tác động của chiến tranh khai thác thuộc địa lần thứ 1?

*Kinh tế: như câu 2

*Xã hội: phân hóa giai cấp cũ, xuất hiện các g/c mới và tầng lớp mới
- Tính chất: chuyển từ xã hội phong kiến độc lập sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

- Tình hình cơ cấu xã hội:

            *G/c cũ

        Địa chủ                                                                   Nd

Đại địa chủ                  Trung đại đc                               trở nên ngày càng bị 

                                                                                        bần cùng hóa(bị TD

Giàu có làm tay        bị chèn ép, ít nhiều                        và đc bóc lột ( ll to lớn
Cho Pháp                 có tinh thần chống                          hăng  hái tham gia
                                          Pháp                                        vào ptr  chống P
                                                *G/c mới:
         CN                                   Tiểu TS                                      TS

(Làm chon nảy sinh mâu thuẫn giữa các giai tầng trong xã hội

4, Khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu nhất?

+ Về quy mô: Địa bàn hoạt động rộng lớn hơn các cuộc khởi nghĩa khác gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thậm chí sang cả địa phận nước Lào.

+Về lãnh đạo: Phan Đình Phùng và Cao Thắng là những người có tài chỉ huy và tập hợp lực lượng do đó đã huy động mức cao nhất sự ủng hộ và tiềm năng to lớn của nhân dân. 

+ Về thời gian: Kéo dài 10 năm, gây cho địch nhiều tổn thất...

+ Trình độ tổ chức: Tổ chức chặt chẽ..., biết sử dụng phương thức tác chiến linh hoạt, chủ động sáng tạo...biết tự chế tạo súng trường theo kiểu Pháp...

+ Về lực lượng: Lực lượng đông đảo bao gồm cả các dân tộc thiểu số ở mìên núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hoá...
5, Thái độ triều đình và nông dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1858 – 1884?
	Khu vực
	Tđ TĐ
	Tđ Nd

	Đà Nẵng
	Đoàn kết, phối hợp nd k/c chống Pháp, thực hiện “vườn không nhà trống”
	-Anh dũng chống Pháp
- Tổ chức thành các đội ngũ chủ động tìm địch đánh

- Dân và quân bao gồm những ai không đau ốm, bệnh tật

	Gia Định
	Nhanh chóng tan rã, giữ thế thủ hiểm:
+Xây dựng đồn chí Hòa, không chủ động tấn công địch

+Có sự phân hóa về tư tưởng trong nội bộ triều đình: xuất hiện tư tưởng chủ hòa
	Anh dũng chiến đấu: các đội quân bám sát, quấy rối, tiêu diệt địch ( tiêu biểu khởi nghĩa Dương Bình Tâm đánh vào Chợ Rẫy 7/1860)

	Đông Nam Kì và Tây Nam Kì
	Nhu nhược, bối rối, nhanh chóng cầu hòa với Pháp:
+5/6/1862: kí với Pháp Hiệp Ước Nhâm Tuất ( bước đầu biến nước ta thành 1 nước nửa phong kiến nửa thuộc địa.
	Kiên quyết chông Pháp dành đc nhiều chiến công:
+10/12/1861:đội quân Nguyễn Tri Phương đánh chiếm tàu Hi Vọng của Pháp.

	Bắc Kì 1
	Nhu nhược, lo sợ, tìm cách thương lượn với Pháp, kí với Pháp Hiệp Ước Giáp Tuất_1874( h.toàn biến nc ta thành một nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa.
	+Nhân dân Hà Nội bất hợp tác với Pháp: bỏ thuốc độc vào thức ăn, giếng nước, đốt các kho thuốc sung của Pháp
+trong thành: Nguyễn Tri Phương đốc thúc quân sĩ chiến đấu dũng cảm

+Các văn thân sĩ phu lập các nghĩa hội kháng chiến chống Pháp
+Bắc Kì: nhân dân kháng chiến chống Pháp, lập được nhiều chiến công vang dội.

	Bắc Kì 2
	Nhu nhc, nuôi ảo tưởng lấy lại thành Hà Nội bằng con đường thương thuyết
	+Hà Nội: bất hợp tác, kiên quyết chống Pháp, đốt các dãy phố ( hang rào lửa, khiêng bàn ghế, tủ giường, chặt cây cối ( cản trở bước tấn công của Pháp
+Trong thành: quân đội do Hoàng Diệu chỉ huy anh dũng chiến đấu
+Bắc Kì: kiên quyết chống Pháp, nhiều nghĩa quân được thành lập ở các tỉnh: rào làng, đắp cảng, đốt dãy phố ( bức tường lửa (đánh giặc

(19/5/1883: lập chiến công vang dội tại trận Cầu Giấy lần thứ 2 - Rivie tử trận)

	Huế
	Bối rối, vội vàng xin đình chiến, kí với Pháp 2 Hiệp Ước do Pháp thảo sẵn(…) ( tạo điểu kiện cho Pháp đặt ách thống trị lâu dài ở nước ta.
	Anh dũng chống trả( nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thiện Thuận, Tạ Hiện,…phối hợp với quân Thanh liên tiếp tấn công gây cho Pháp nhiều thiệt hại)


6, Nội dung hiệp ước Nhâm Tuất, Giáp Tuất? Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn?
*Hiệp Ước Nhâm Tuất:5/6/1862: Triều Đình kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất với nội dung:
+ Nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp, bồi thường cho Pháp 20tr quan chiến phí

+ Mở 3 cửa biển: Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp tự do buôn bán
+Thành Vĩnh Long được trả lại khi nào triều đình chấm dứt được hoạt động chống Pháp ở 3 tỉnh Nam Kỳ
· Bước đầu biến nước ta…

*Hiệp Ước Giáp Tuất : 15/3/1874 triều đình kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất với nội dung :
+triều đình Huế thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ là đất thuộc Pháp

+công nhận quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình của Pháp
+Nền ngoại giao VN lệ thuộc vào đường lối đối ngoại của Pháp

(Hoàn toàn biến nước ta thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa, làm mất thêm một phần chủ quyền quan trọng về chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại Việt Nam.

*Trách nhiệm của nhà Nguyễn : Trước tình hình đất nước bị xâm lược, nhà Nguyễn nhu nhược, hèn nhát, không chủ động tấn công địch và tâm lí sợ địch, không biết sử dụng sức mạnh của nhân dân để kháng chiến chống Pháp, chỉ biết trông chờ vào con đường thương thuyết, bán rẻ chủ quyền đất nước,  nhanh chóng kí kết với Pháp các bản Hiệp Ước do Pháp thảo sẵn, việc nước ta rơi vào tay thực dân Pháp từ không tất yếu đến tất yếu là trách nhiệm hoàn toàn của nhà Nguyễn.
7, Phân tích nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 2? Why tđ A,P,M tạo điều kiện cho các nước đẩy mạnh bành trướng thuộc địa?

*Ngnh:

+Sự phân chia không đều về thị trường, thuộc địa: chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước lớn họp hội nghị ở Vecxai, Oasinton để phân chia những thành quả của chiến tranh ( một trật tự thế giới mới được hình thành – trật tự Vecxai - Oasinton nhưng mang tính tạm thời, mong manh vì chứa đựng trong long nhiều mâu thuẫn về vấn đề thị trường, thuộc địa.
+Do triều đình của khủng hoảng kinh tế thế giới đã dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.

+Từ những năm 30 của thế kỷ XX các nước Đức, I-ta-Ly, Nhật Bản liên minh với nhau ( hình thành phe trục B-R-T, từ đó tang cường bành trướng, xâm lược tđ(Nhật ( TQ; Đức ( Đại Đức_chiếm những nơi có người Đ sinh sống; I (Etiopia)

+Thái độ “dung dưỡng” của Anh, Pháp( do muốn đẩy mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô), trung lập của Mĩ

(1/9/1939: Đức tấn công BL, war tg2 bùng nổ
* Thái độ Anh, Pháp, Mỹ tạo điều kiện cho các nước đẩy mạnh bành trướng thuộc địa:

+ Chính phủ các nước Anh, Pháp đều có chung một mục đích là giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. Họ lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng vẫn thù ghét chủ nghĩa cộng sản. Vì thế, giới cầm quyền các nước Anh, Pháp đã không liên kết chặt chẽ với Liên Xô để chống phát xít. Trái lại, họ thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy các nước này quay sang tấn công Liên Xô. Với "Đạo luật trung lập" (8/1935) giới cầm quyền Mỹ thực hiện chính sách không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mỹ.
+ Như vậy, các nước Anh - Pháp bộc lộ thái độ không kiên quyết hợp tác cùng Liên Xô chống phát xít, đồng thời lại muốn mượn tay phát xít tiêu diệt Liên Xô và như thế "Cò ngao tranh chấp, ngư ông thủ lợi". Chính thái độ nhượng bộ của Mỹ - Anh - Pháp đã tạo điều kiện thuận lợi để phe phát xít thực hiện mục tiêu gây chiến tranh xâm lược của mình.
8, Nét mới trong phong trào dành độc lập của các nước Đông Nam Á giữa 2 cuộc chiến tranh 1918 – 1939?

-Một là: Bước phát triển của phong trào dân tộc tư sản và sự lớn mạnh của giai cấp tư sản
dân tộc:
+Đề ra mục tiêu đấu tranh rõ ràng. Bên cạnh mục tiêu kinh tế, mục tiêu độc lập tự chủ cũng được đề ra khá rõ ràng như đòi quyền tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường,..
+Một số đảng tư sản ra đời và có ảnh hưởng rộng trong xã hội( đảng dân tộc ở inđô,..)
-Hai là: Sự xuất hiện xu hướng vô sản trong phong trào này
+Công nhân tiếp thu chủ nghĩa mác lê nin nên có sự trưởng thành về ý thức cách mạng. Vì vậy, ĐCS đc thành lập ở nhiều nước(5/1920: ĐCS inđô, 2/1930: ĐCS VN,…).
-Đảng lđ CM, đưa phong trào trở nên sôi nổi, quyết liệt như khởi nghĩa vũ trang ở inđo(1926 – 1927); phong trào Xô viết-Nghệ Tĩnh ở VN(1930-1931)
(Ng.nhân: những tác động và ảnh hưởng CMT10 Nga và cao trào cách mạng làm cho phong trào cách mạng ở Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ và mang màu sắc mới
- Xã hội phân hóa giai cấp sâu sắc: giai cấp TS dân tộc lớn mạnh , g/c VS tang nhanh về số lượng và trưởng thành về ý thức.
9, Phong trào Ngũ tứ đánh dấu cách mạng Trung Quốc chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang …kiểu mới vì:

+Mục tiêu :đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Không chỉ dừng lại chống phong kiến như cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 (Đánh đổ triều đình Mãn Thanh).
+ Lần đầu tiên g/c CN bc lên vũ đài chính trị và trở thành 1 lực lượng 9 trị độc lập.

+Chủ nghĩa Mac-Lenin đc truyền bá rộng rãi.tháng 7/1921 ĐCS đc thành lập.
 +Đồng thời mở ra thời kỳ giai cấp vô sản đã có chính Đảng của mình để từng bước nắm ngọn cờ cách mạng.
Những người làm đại lí trung gian cho Pháp, những người bb ở trong nc





Tiểu thương, tiểu chủ, SV, hs, trí thức





Còn non trẻ, họ đấu tranh chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế
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